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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 về việc phê duyệt, bãi bỏ quy 
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế thuộc phạm vi chức 

năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội 
 

(Tiếp theo Công báo số 154+155) 
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21. Cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp được cấp trước ngày 01 
tháng 01 năm 2024 đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến 
thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với các chức danh bác 
sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên 
ngoại viện, tâm lý lâm sàng (QT-21) 

1 

Mục đích: 
Quy định về trình tự, thủ tục Cấp lại giấy phép hành nghề đối với 
trường hợp được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 đối với hồ sơ 
nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá 
năng lực hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, 
hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, 
tâm lý lâm sàng. 

2 

Phạm vi: 
Áp dụng đối với cá nhân có nhu cầu Cấp lại giấy phép hành nghề đối 
với trường hợp được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 đối với 
hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thời điểm kiểm tra 
đánh giá năng lực hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại 
viện, tâm lý lâm sàng. Cán bộ, công chức thuộc Sở Y tế Hà Nội. 

3 Nội dung quy trình 

3.1 Cơ sở pháp lý 

 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 
3. Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội. 

3.2 Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 

Bản 
sao 

Trường hợp 1: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
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giấy phép hành nghề bị mất hoặc hư hỏng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 131 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: 

 

1. Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

x  

2.  Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy phép hành 
nghề đã được cấp (nếu có) (không áp dụng đối với 
trường hợp giấy phép hành nghề đã được kết nối, 
chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia 
về y tế); 

x x 

3. 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề (không áp dụng đối với trường hợp người 
nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử); 

x  

Trường hợp 2: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
thay đổi một trong các thông tin về họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số định 
danh cá nhân đối với người hành nghề Việt Nam; số hộ chiếu và quốc tịch đối 
với người hành nghề nước ngoài quy định tại điểm b khoản 1 Điều 131 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP: 

 

1. Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

x  

2. Bản chính giấy phép hành nghề đã được cấp; x  

3. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ tài liệu chứng 
minh thông tin thay đổi (không áp dụng đối với 
trường hợp thông tin có thể tra cứu, xác thực trên Hệ 
thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

x x 

4. 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính 

x  
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đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề (không áp dụng đối với trường hợp người 
nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử). 

Trường hợp 3: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 137 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP do hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề không đúng quy 
định (điểm a khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

 
1. Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

x  

 

2. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một trong các 

giấy tờ sau: 
- Văn bản xác nhận đạt kết quả tại kỳ kiểm tra đánh 
giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
(không áp dụng đối với trường hợp kết quả đánh giá 
năng lực đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 
- Giấy phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy 
định tại Điều 37 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

(không áp dụng đối với trường hợp kết quả thừa nhận 
giấy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ 
thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

x x 

 

3. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức 
khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều 
kiện cấp (không áp dụng đối với trường hợp kết quả 
khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ 
thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc 
bản sao hợp lệ giấy phép lao động đối với trường 
hợp phải có giấy phép lao động theo quy định của 

x x 
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Bộ luật Lao động; 

 

4. Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo 
Mẫu 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP (không áp dụng đối với trường hợp 
lý lịch của người hành nghề đã được kết nối, chia 
sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia 
về y tế); 

x  

 

5. 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề (không áp dụng đối với trường hợp người 
nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử); 

x  

 

6. Bản sao hợp lệ của một hoặc nhiều các giấy tờ sau 
đây (không áp dụng đối với trường hợp các giấy tờ 
này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin 
về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ 
sở dữ liệu quốc gia về y tế) đối với trường hợp quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 10 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP: 

- Giấy chứng nhận lương y; 
- Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền; 
- Giấy chứng nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền 

 x 

 

7. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với trường 
hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế). 

x x 
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Trường hợp 4: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 137 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP do hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề không đúng 
quy định (điểm a khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

 
1. Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

x  

 

2.  Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một trong các 
giấy tờ sau: 
- Văn bản xác nhận đạt kết quả tại kỳ kiểm tra đánh 
giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
(không áp dụng đối với trường hợp kết quả đánh giá 
năng lực đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 
- Giấy phép hành nghề đã được thừa nhận theo quy 
định tại Điều 37 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

(không áp dụng đối với trường hợp kết quả thừa nhận 
giấy phép hành nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ 
thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế). 

x x 

 

3. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức 
khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều 
kiện cấp (không áp dụng đối với trường hợp kết quả 
khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ 
thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc 
bản sao hợp lệ giấy phép lao động đối với trường 
hợp phải có giấy phép lao động theo quy định của 
Bộ luật Lao động; 

x x 

 
4. Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo 
Mẫu 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP (không áp dụng đối với trường hợp 

x  
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lý lịch của người hành nghề đã được kết nối, chia 
sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia 
về y tế); 

 

5. 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề (không áp dụng đối với trường hợp người 
nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử); 

x  

 

6. Bản sao hợp lệ của một hoặc nhiều các giấy tờ sau 
đây (không áp dụng đối với trường hợp các giấy tờ 
này đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin 
về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ 
sở dữ liệu quốc gia về y tế) đối với trường hợp quy 
định tại điểm a khoản 6 Điều 10 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP: 

- Giấy chứng nhận lương y; 
- Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền; 
- Giấy chứng nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền 

 x 

 

7. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với trường 
hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế); 

x x 

Trường hợp 5: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 137 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP do cấp sai chức danh chuyên môn hoặc phạm vi hành 
nghề trong giấy phép hành nghề so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề 
(điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 
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1. Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

x  

 

2.  Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với trường 
hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế); 

x x 

 

3. 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề (không áp dụng đối với trường hợp người 
nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử). 

x  

Trường hợp 6: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 137 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP do cấp sai chức danh chuyên môn hoặc phạm vi hành 
nghề trong giấy phép hành nghề so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề 
(điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

 

1. Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

x  

2. Bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn thành quá trình 
thực hành theo Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dụng đối với 
trường hợp kết quả thực hành đã được kết nối, chia sẻ 
trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

x  

 

3. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với trường 
hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế); 

x  
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4. 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề (không áp dụng đối với trường hợp người 
nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử). 

x   

Trường hợp 7: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 137 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP do không hành nghề trong thời gian 24 tháng liên tục 
(điểm d khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

 

1. Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 
x  

2. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với trường 
hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế); 

x x 

3. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn 
thành quá trình thực hành theo Mẫu 07 Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không 

áp dụng đối với trường hợp kết quả thực hành đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc 
gia về y tế); 

x x 

4. 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên nền 
trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến 
thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hành 
nghề (không áp dụng đối với trường hợp người nộp 
hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử). 

x  
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Trường hợp 8: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 137 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP do thuộc trường hợp bị cấm hành nghề theo quy định 
tại các khoản 1, 2, 3, 4 hoặc 6 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (điểm đ 
khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

 

1. Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 
x  

2. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với trường 
hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế); 

x x 

 

3.  Một trong các giấy tờ sau đây: 
- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền kết luận người hành nghề 
không có tội hoặc không thuộc trường hợp bị cấm 
hành nghề đối với trường hợp bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự nhưng đã có văn bản kết luận không 
có tội, không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề 
(khoản 1 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 
- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận 
chấp hành xong thời gian thử thách hoặc giấy chứng 
nhận chấp hành xong bản án, quyết định của tòa án 
(khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 20 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh); 

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền xác định người hành nghề đã có 
đủ năng lực hành vi dân sự hoặc không có khó khăn 
trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc không còn 
hạn chế năng lực hành vi dân sự (khoản 6 Điều 20 
của Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

x x 
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4. 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề (không áp dụng đối với trường hợp người 
nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử). 

x  

Trường hợp 9: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 137 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP do thuộc trường hợp bị cấm hành nghề theo quy định 
tại các khoản 1, 2, 3, 4 hoặc 6 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh (điểm đ 
khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

 
1. Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

x  

 

2. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với trường 
hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế); 

x x 

 

2. Một trong các giấy tờ sau đây: 
- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền kết luận người hành nghề 
không có tội hoặc không thuộc trường hợp bị cấm 
hành nghề đối với trường hợp bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự nhưng đã có văn bản kết luận không 
có tội, không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề 
(khoản 1 Điều 20 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 
- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận 
chấp hành xong thời gian thử thách hoặc giấy chứng 
nhận chấp hành xong bản án, quyết định của tòa án 

(khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 20 của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh); 

x x 
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- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản của cơ 
quan có thẩm quyền xác định người hành nghề đã có 
đủ năng lực hành vi dân sự hoặc không có khó khăn 
trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc không còn 
hạn chế năng lực hành vi dân sự (khoản 6 Điều 20 
của Luật Khám bệnh, chữa bệnh); 

 

3. Bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn thành quá 
trình thực hành theo Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dụng 
đối với trường hợp kết quả thực hành đã được kết 
nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc 
gia về y tế); 

 x 

 

4. 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính 

đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề (không áp dụng đối với trường hợp người 
nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử). 

  

Trường hợp 10: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm a khoản 10 Điều 137 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP do người hành nghề tự đề nghị thu hồi giấy phép 
hành nghề (điểm i khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

 
1. Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 
x  

 

2. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với trường 
hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý 

hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế); 

x x 



CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 156+157/Ngày 27-5-2024 14 

 

3. 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề (không áp dụng đối với trường hợp người 
nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử). 

x  

Trường hợp 11: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề bị thu hồi theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 137 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP do người hành nghề tự đề nghị thu hồi giấy phép 
hành nghề (điểm i khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh): 

 

1. Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

x  

2. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với trường 
hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế); 

x x 

3. Bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn thành quá 
trình thực hành theo Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dụng 
đối với trường hợp kết quả thực hành đã được kết 
nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc 
gia về y tế); 

 x 

4. 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề (không áp dụng đối với trường hợp người 
nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử). 

x  
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Trường hợp 12: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
giấy phép hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền quy định tại điểm d khoản 1 

Điều 31 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh: 

 
1. Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

x  

 2. Giấy phép hành nghề đã được cấp; x  

 

3. 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề (không áp dụng đối với trường hợp người 
nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử). 

x  

Trường hợp 13: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 131 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: 

 
1. Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

x  

 

2. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận 
đã được cơ quan cấp phép thuộc lực lượng vũ trang 
nhân dân cấp giấy phép hành nghề trong đó nêu rõ số 
giấy phép hành nghề, ngày cấp, nơi cấp, thông tin cá 
nhân, chức danh chuyên môn, phạm vi hành nghề; 

x x 

 

3. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức 
khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều 
kiện cấp (không áp dụng đối với trường hợp kết quả 
khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ 
thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc 
bản sao hợp lệ giấy phép lao động đối với trường 
hợp phải có giấy phép lao động theo quy định của 
Bộ luật Lao động; 

x x 
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4. Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo 
Mẫu 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP (không áp dụng đối với trường hợp 
lý lịch của người hành nghề đã được kết nối, chia 
sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia 
về y tế); 

x  

 

5. 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề (không áp dụng đối với trường hợp người 
nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử). 

x  

Trường hợp 14: Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 
quy định tại điểm e khoản 1 Điều 131 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: 

 

1. Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

x  

2. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận 
đã được cơ quan cấp phép thuộc lực lượng vũ 
trang nhân dân cấp giấy phép hành nghề trong đó 
nêu rõ số giấy phép hành nghề, ngày cấp, nơi cấp, 
thông tin cá nhân, chức danh chuyên môn, phạm vi 
hành nghề; 

x x 

3. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức 
khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều 
kiện cấp (không áp dụng đối với trường hợp kết quả 
khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ 
thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) hoặc 
bản sao hợp lệ giấy phép lao động đối với trường 
hợp phải có giấy phép lao động theo quy định của 
Bộ luật Lao động; 

x x 
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4. Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo 
Mẫu 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP (không áp dụng đối với trường hợp 
lý lịch của người hành nghề đã được kết nối, chia 
sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia 
về y tế); 

x  

5. Bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn thành quá 
trình thực hành theo Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không áp dụng 
đối với trường hợp kết quả thực hành đã được kết 
nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc 
gia về y tế); 

 x 

6. 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 

hành nghề (không áp dụng đối với trường hợp người 
nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử). 

x  

Trường hợp 15: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề đối với người hành 
nghề đã được cấp chứng chỉ hành nghề trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 khi bị 
mất hoặc hư hỏng: 

 
1. Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

x  

 

2. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ chứng chỉ hành 
nghề đã được cấp (nếu có) (không áp dụng đối với 
trường hợp chứng chỉ hành nghề đã được kết nối, 
chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia 
về y tế); 

x x 
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3. 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề (không áp dụng đối với trường hợp người 
nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử). 

x  

Trường hợp 16: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề đối với người hành 
nghề đã được cấp chứng chỉ hành nghề trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 khi 
thay đổi một trong các thông tin về họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; số định 
danh cá nhân đối với người hành nghề Việt Nam; số hộ chiếu và quốc tịch đối 
với người hành nghề nước ngoài: 

 

1. Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

x  

2. Bản chính chứng chỉ hành nghề đã được cấp; x  

3. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ tài liệu chứng 
minh thông tin thay đổi (không áp dụng đối với 
trường hợp thông tin có thể tra cứu, xác thực trên Hệ 
thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

x x 

4. 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề (không áp dụng đối với trường hợp người 
nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử). 

x  

Trường hợp 17: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề đối với người hành 
nghề bị thu hồi chứng chỉ hành nghề trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 theo quy 

định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 29 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 
40/2009/QH12. Thời gian từ ngày thu hồi chứng chỉ hành nghề đến ngày đề 
nghị được cấp giấy phép hành nghề không quá 24 tháng: 
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1. Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

x  

2. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ quyết định thu hồi 
giấy phép hành nghề (không áp dụng đối với trường 
hợp quyết định thu hồi giấy phép hành nghề đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế); 

x x 

3. 02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép 
hành nghề (không áp dụng đối với trường hợp người 
nộp hồ sơ đã đăng tải ảnh khi thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử). 

x  

3.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ 

3.4 Thời gian xử lý 

 - 13 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

- Trường hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài trong hồ sơ 
đề nghị cấp giấy phép hành nghề thì thời hạn cấp giấy phép hành 
nghề là 13 ngày kể từ ngày có kết quả xác minh    

3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - 
Sở Y tế Hà Nội; địa chỉ: Số 4 Sơn Tây - Ba Đình - Hà Nội; 
- Cách 2: Địa chỉ tiếp nhận đối với các hồ sơ gửi qua bưu chính: Sở 
Y tế Hà Nội; Địa chỉ: Số 4 Sơn Tây - Ba Đình - Hà Nội . Điện thoại: 
0243.7343622; 

- Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến 
thành phố Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn); 
Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Y tế Hà Nội 
hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 



CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 156+157/Ngày 27-5-2024 20 

3.6 Lệ phí 

  Phí (nếu có): 430.000 đồng 

3.7 Quy trình xử lý công việc 

3.7.1 
Đối với trường hợp có văn bằng chuyên môn được đào tạo trong 
nước (không phải xác minh) 

TT Trình tự Trách nhiệm 
Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc 
trực tuyến) 

Cá nhân 

Trong và 

ngoài 

giờ hành 
chính 

Theo mục 
3.2 

Bước 2 
Tiếp nhận hồ sơ và ghi 
giấy tiếp nhận, hẹn ngày 

Bộ phận Một 
cửa 

01 ngày 

- Giấy tiếp 
nhận hồ sơ 
và hẹn trả 
kết quả; 

-Tin 
nhắn/Email 

gửi cho 
công dân 
trên hệ 

thống trực 
tuyến 

Bước 3 
Chuyển hồ sơ cho phòng 
chuyên môn 

Bộ phận Một 
cửa 

01 ngày 

- Thao tác 
trên máy 

tính; 

- Phiếu 
kiểm soát 
quá trình 
giải quyết 

hồ sơ 
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Bước 4 Phân công xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng Quản lý 
Hành nghề y 
dược tư nhân  

01 ngày 

- Thao tác 

trên máy 

tính; 

- Phiếu 
kiểm soát 
quá trình 

giải quyết 
hồ sơ 

Bước 5 

Thẩm định hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ không đạt: 
Chuyển về bộ phận 1 cửa 
để công dân bổ sung hồ sơ 

- Nếu hồ sơ đạt: Chuyển 
hồ sơ cho Tổ thư ký xét 
duyệt hồ sơ 

Chuyên viên 

phòng Quản lý 
Hành nghề y 
dược tư nhân  

05 ngày 

- Mẫu 
phiếu từ 
chối tiếp 
nhận giải 
quyết hồ 

sơ; 
- Thông tin 

kết quả 
thẩm định 
hồ sơ gửi 
công dân 

qua địa chỉ 
email  

đăng ký 

Bước 6 

Xét duyệt hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ chưa đạt: Ý 
kiến không đồng ý (có ý 
kiến cụ thể). 
- Nếu hồ sơ đạt: Ý kiến 
đồng ý 

Thành viên  

tổ thư ký 
01 ngày 

Phiếu xét 
duyệt hồ sơ 
(Phiếu trình 

Tổ thư ký) 

Bước 7 

Xét duyệt hồ sơ: 
Chuyên viên hoàn thiện hồ 
sơ trình Lãnh đạo Phòng 
xét duyệt, ký nháy Dự 
thảo Giấy phép hành nghề 

Lãnh đạo và 
Chuyên viên 

phòng Quản lý 
Hành nghề y 
dược tư nhân  

01 ngày 

Dự thảo 
Giấy phép 
hành nghề 
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Bước 8 

Ký duyệt hồ sơ: 

Lãnh đạo Sở xét duyệt hồ 
sơ giấy do phòng chuyên 
môn trình, đồng thời phê 
duyệt hồ sơ trực tuyến: 

+ Ký duyệt bản giấy và 
duyệt đồng ý hồ sơ trực 
tuyến; 

+ Từ chối ký hồ sơ và phê 
duyệt từ chối hồ sơ trực 
tuyến trong trường hợp 
không đồng ý xét duyệt. 

Lãnh đạo Sở 01 ngày 

Dự thảo 
Giấy phép 
hành nghề 

Bước 9 Trả kết quả cho Cá nhân 
Bộ phận  
Một cửa 

01 ngày 
Giấy phép 
hành nghề 

Bước 10 

Thống kê và theo dõi 

- Hồ sơ Cấp lại giấy phép 
hành nghề đối với trường 
hợp được cấp trước ngày 
01 tháng 01 năm 2024 đối 
với hồ sơ nộp từ ngày 01 
tháng 01 năm 2024 đến 
thời điểm kiểm tra đánh 
giá năng lực hành nghề 
đối với các chức danh bác 
sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y, dinh 
dưỡng lâm sàng, cấp cứu 
viên ngoại viện, tâm lý 
lâm sàng được lưu 01 bộ 
tại bộ phận lưu trữ. 

Chuyên viên 

Sở Y tế 
01 ngày 

- Giấy phép 
hành nghề 
(photo); 

- Hồ sơ gốc 

- Phiếu 
kiểm soát 
quá trình 

giải quyết 
hồ sơ; 

- Sổ theo 
dõi kết quả 
xử lý công 

việc 

- Sổ thống 
kê kết quả 
thực hiện 
thủ tục 

hành chính 
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- Chuyên viên Sở Y tế có 
trách nhiệm thống kê các 
thủ tục hành chính thực 
hiện tại đơn vị vào Sổ 
thống kê kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính. 

- Định kỳ hàng quý báo 
cáo, thống kê danh sách 
Cấp lại giấy phép hành 
nghề đối với trường hợp 
được cấp trước ngày 01 
tháng 01 năm 2024 đối với 
hồ sơ nộp từ ngày 01 
tháng 01 năm 2024 đến 
thời điểm kiểm tra đánh 
giá năng lực hành nghề 
đối với các chức danh bác 
sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ 
sinh, kỹ thuật y, dinh 
dưỡng lâm sàng, cấp cứu 
viên ngoại viện, tâm lý 
lâm sàng cho Bộ Y tế. 

3.7.2 
Đối với trường hợp có văn bằng chuyên môn được đào tạo tại 
nước ngoài (phải xác minh) 

TT Trình tự Trách nhiệm 
Thời 
gian 

Biểu mẫu/ 
Kết quả 

Bước 1 
Nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc 
trực tuyến) 

Cá nhân 

Trong và 

ngoài 

giờ hành 
chính 

Theo mục 
3.2 

Bước 2 
Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy 
tiếp nhận, hẹn ngày 

Bộ phận  
Một cửa 

01 ngày 
- Giấy tiếp 
nhận hồ sơ 
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và hẹn trả 
kết quả; 

-Tin nhắn/ 
Email gửi 
cho công 

dân trên  

hệ thống 
trực tuyến 

Bước 3 
Chuyển hồ sơ cho phòng 
chuyên môn 

Bộ phận  
Một cửa 

1/2 ngày 

- Thao tác 

trên máy 

tính; 

- Phiếu 
kiểm soát 
quá trình 

giải quyết 
hồ sơ 

Bước 4 Phân công xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng Quản 
lý Hành nghề 

y dược  
tư nhân  

1/2 ngày 

- Thao tác 

trên máy 

tính; 

- Phiếu 
kiểm soát 
quá trình 

giải quyết 
hồ sơ 

Bước 5 

Thẩm định hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ không đạt: 
Chuyển về bộ phận 1 cửa để 
công dân bổ sung hồ sơ 

- Nếu hồ sơ đạt (về điều 
kiện pháp lý): Ban hành 
văn bản xác minh gửi cho 
cơ quan có liên quan (Cục 

Tổ thư ký và 
Chuyên viên 

phòng Quản 
lý Hành nghề 

y dược  
tư nhân  

10 ngày 

- Mẫu 
phiếu từ 
chối tiếp 
nhận giải 

quyết  
hồ sơ; 

- Kết quả 
xét duyệt; 
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khảo thí...) để xác minh 
văn bằng chuyên môn hoặc 
thời gian thực hành của 
người hành nghề 

 

- Dự thảo 
Công văn; 
- Thông tin 

kết quả xét 
duyệt hồ sơ 

gửi công 
dân qua địa 
chỉ email 
đăng ký 

Bước 6 

Lãnh đạo phòng xem xét hồ 
sơ, ký xác nhận, trình Lãnh 
đạo Sở ký Công văn gửi cơ 
quan có liên quan  

Lãnh đạo 
phòng Quản 
lý Hành nghề 

y dược 

 tư nhân  

01 ngày 
Dự thảo 

Công văn 

Bước 7 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký 
Công văn gửi cơ quan có 
liên quan 

Lãnh đạo Sở 01 ngày Công văn 

Bước 8 
Chuyển Công văn đến cơ 
quan có liên quan để xác minh 

Văn thư 01 ngày 

-Kết quả 
xét duyệt; 
- Công văn 

Lưu ý:  - Thời gian xác minh không tính vào thời gian giải quyết thủ tục 
hành chính. 

     -   Thời gian giải quyết thủ tục hành chính tính từ thời điểm có kết quả 
xác minh 

      - Thời hạn cấp lại giấy phép hành nghề là 13 ngày kể từ ngày có kết quả 
xác minh 

Bước 9 

Căn cứ vào Công văn bản 
trả lời của cơ quan có liên 
quan, Chuyên viên hoàn 
thiện hồ sơ trình lãnh đạo 
phòng ký nháy Dự thảo 
Giấy phép hành nghề /Công 
văn từ chối. 

Lãnh đạo và 
Chuyên viên 
phòng Quản 
lý Hành nghề 

y dược 
 tư nhân  

10 ngày 

 

- Dự thảo 
Giấy phép 
hành nghề  
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- Hồ sơ hợp lệ: Dự thảo 
Giấy phép hành ngh hành 
nghề (được gia hạn) 
- Hồ sơ không hợp lệ: Dự 
thảo Công văn từ chối và 
nêu rõ lý do 

- Mẫu 
phiếu từ 
chối tiếp 
nhận giải 

quyết hồ sơ 

Bước 10 

Ký duyệt hồ sơ: 
Lãnh đạo Sở xét duyệt hồ sơ 
giấy do phòng chuyên môn 
trình, đồng thời phê duyệt 
hồ sơ trực tuyến: 
+ Ký duyệt bản giấy và duyệt 
đồng ý hồ sơ trực tuyến; 
+ Từ chối ký hồ sơ và phê 
duyệt từ chối hồ sơ trực 
tuyến trong trường hợp 
không đồng ý xét duyệt. 

Lãnh đạo Sở 01 ngày 
Giấy phép 
hành nghề  

Bước 11 Trả kết quả cho Cá nhân 
Bộ phận  
Một cửa 

01 ngày 
Giấy phép 
hành nghề  

Bước 12 

Thống kê và theo dõi 
- Hồ sơ Cấp lại giấy phép 
hành nghề đối với trường 
hợp được cấp trước ngày 01 
tháng 01 năm 2024 đối với 
hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 
01 năm 2024 đến thời điểm 
kiểm tra đánh giá năng lực 
hành nghề đối với các chức 
danh bác sỹ, y sỹ, điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, 
dinh dưỡng lâm sàng, cấp 
cứu viên ngoại viện, tâm lý 
lâm sàng được lưu 01 bộ tại 
bộ phận lưu trữ. 

Chuyên viên 
Sở Y tế 

01 ngày 

- Giấy phép 
hành nghề  
(photo); 

- Hồ sơ gốc 

- Phiếu 
kiểm soát 
quá trình 
giải quyết 

hồ sơ; 
- Sổ theo 

dõi kết quả 
xử lý  

công việc 
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- Chuyên viên Sở Y tế có 
trách nhiệm thống kê các 
thủ tục hành chính thực hiện 
tại đơn vị vào Sổ thống kê 
kết quả thực hiện thủ tục 
hành chính. 

- Định kỳ hàng quý báo cáo, 
thống kê danh sách Cấp lại 
giấy phép hành nghề đối với 
trường hợp được cấp trước 
ngày 01 tháng 01 năm 2024 
đối với hồ sơ nộp từ ngày 
01 tháng 01 năm 2024 đến 
thời điểm kiểm tra đánh giá 
năng lực hành nghề đối với 
các chức danh bác sỹ, y sỹ, 
điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y, dinh dưỡng lâm 
sàng, cấp cứu viên ngoại 
viện, tâm lý lâm sàng cho 
Bộ Y tế. 

- Sổ thống 
kê kết quả 
thực hiện 
thủ tục 

hành chính 

4 BIỂU MẪU 

 

1. Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh/Thừa nhận giấy phép hành nghề 

2. Mẫu Sơ yếu lý lịch tự thuật 
3. Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

4. Mẫu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

5. Mẫu Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc 

6. Mẫu Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

7. Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

8. Mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 
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Mẫu 08 - Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh/ Thừa 
nhận giấy phép hành nghề 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     ......1......., ngày…... tháng …. năm ....... 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  
Cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh/ 

Thừa nhận giấy phép hành nghề 
____________ 

Kính gửi: .....................2................................. 
 

Họ và tên: ………………………………………………………………………...             
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………................ 
Địa chỉ cư trú:…………………………………………………………..………… 

Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá 
nhân/số hộ chiếu 3:.……………………………………………………………….. 
Ngày cấp………….….Nơi cấp:………………..……………….…....................... 
Điện thoại: ...............................................  Email ( nếu có): ………….................. 

Là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 4:………….................... 

Văn bằng chuyên môn:5 ………………………………………………………….. 
Chức danh đề nghị cấp: 6......................................................................................... 
Trường hợp đề nghị cấp: 7 ...................................................................................... 

                                           
1 Địa danh. 
2 Tên cơ quan cấp giấy phép hành nghề. 
3 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định 

danh cá nhân/số hộ chiếu còn hạn sử dụng. 
4 Ghi đúng tên trên giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang làm việc, trường hợp 

không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào ghi “Đang không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”. 
5 Ghi theo văn bằng đào tạo đã được cấp.  
6 Ghi theo một trong các chức danh chuyên môn  quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh. 
7 Trường hợp đề nghị cấp: ghi rõ cấp mới, cấp lại, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh giấy phép hành nghề với 

từng trường hợp cụ thể theo quy định tại Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
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Phạm vi hành nghề đề nghị cấp: ............................................................................ 
Số giấy phép hành nghề đã được cấp (nếu có):...................................................... 
Hồ sơ đề nghị …..……..……7……………….gồm các giấy tờ sau 8: 

(1)..……………………………………………….….…….……………………... 
(2)………………………………………………………..……………………….. 
(3)………………………………………………….…………………………....... 
..…………………………………………………………………………………... 
Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai ở trên là của tôi và hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của nội dung kê khai cũng như các 
giấy tờ trong bộ hồ sơ này. Kính đề nghị quý cơ quan xem xét và cấp giấy phép 
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho tôi. 
 

  NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 

                                           
8 Phải liệt kê đầy đủ các giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo đơn. Các giấy tờ tài liệu phải đầy đủ và được sắp 

xếp theo thứ tự quy định tại Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
Ghi chú: Trường hợp thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, người thực hiện thủ tục hành chính chỉ cần kê khai các 
thông tin: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Số định danh cá nhân/Số căn cước công dân. Trường hợp thực hiện thủ tục 
hành chính bằng hồ sơ giấy người hành nghề cần kê khai đẩy đù các thông tin hành chính trong đơn. 
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Mẫu 09 - Sơ yếu lý lịch tự thuật 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Ảnh mầu  
04 cm x 06 

cm (có 
đóng dấu 

giáp lai của 
của cơ 

quan xác 
nhận lý 

lịch) 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

TỰ THUẬT 

Họ và tên: ................................................................. Nam, nữ:.............................. 

Ngày, tháng, năm sinh ............................................................................................ 

Nơi thường trú hiện nay: ....................................................……………………… 

Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá 
nhân/số hộ chiếu: .......................................................9.………………...………… 

Ngày cấp ........................................... Nơi cấp: ...................................................... 

Số điện thoại liên hệ: Nhà riêng …………….. ; Di động (nếu có) ........................ 

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?: .............................................................................. 

Số hiệu: ………………………....... 
Ký hiệu:......................................... 

Họ và tên: ............................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh ………………………………Tại:..................................... 

                                           
9 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định 

danh cá nhân/số hộ chiếu còn hạn sử dụng. 
Ghi chú: Trường hợp thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, người thực hiện thủ tục hành chính chỉ cần kê khai các 
thông tin: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Số định danh cá nhân/Số căn cước công dân. Trường hợp thực hiện thủ tục 
hành chính bằng hồ sơ giấy người hành nghề cần kê khai đẩy đù các thông tin hành chính trong đơn. 



CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 156+157/Ngày 27-5-2024 31 

Nguyên quán: .......................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

Nơi đăng ký thường trú hiện nay:............................................................................ 

Dân tộc: ...................................................... Tôn giáo: ........................................... 

Trình độ văn hóa: .......................................Ngoại ngữ: ......................................... 

Trình độ chuyên môn: …………………... Loại hình đào tạo: .............................. 

Chuyên ngành đào tạo:............................................................................................ 

Nghề nghiệp: .......................................................................................................... 

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH 

Họ và tên bố: ............................................ Tuổi………… Nghề nghiệp ………... 

Họ và tên mẹ: ............................................. Tuổi: ……… Nghề nghiệp ………... 

Họ và tên vợ hoặc chồng: ............................................... Tuổi: ............................. 

Nghề nghiệp:........................................................................................................... 

Nơi làm việc: .......................................................................................................... 

Nơi ở hiện tại: ......................................................................................................... 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA BẢN THÂN. 

Từ tháng năm 
đến tháng năm 

Chuyên ngành đào tạo Tên cơ sở đào tạo 
Văn bằng, chứng 

chỉ được cấp 

        

        

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN 

Từ tháng năm 
đến tháng năm 

Làm công tác gì? Ở đâu? Giữ chức vụ gì? 

        

        

Có thuộc các trường hợp bị cấm hành nghề theo quy định tại Điều 20 của Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh không?: ............................................................................. 

Ghi rõ nếu có: ......................................................................................................... 
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách 
nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. 

 

Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan/ 
Đơn vị công tác10 

 

…….., ngày.... tháng... năm... 
Người khai ký tên 

                                           
10 Trường hợp người đề nghị đang không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào thì không phải xác 

nhận nội dung này. 
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22. Gia hạn giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển tiếp đối với hồ sơ 
nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng 
lực hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 
(QT-22) 

1 

Mục đích: 
Quy định về trình tự, thủ tục Gia hạn giấy phép hành nghề trong giai 
đoạn chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến 
thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với các chức danh 
bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp 
cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 

2 

Phạm vi: 
Áp dụng đối với cá nhân có nhu cầu Gia hạn giấy phép hành nghề 
trong giai đoạn chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 
2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với các 
chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng 
lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng. Cán bộ, công chức 
thuộc Sở Y tế Hà Nội 

3 Nội dung quy trình 

3.1 Cơ sở pháp lý 

 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 
3. Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội. 

3.2 Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 
Bản 
sao 

 1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hành nghề theo Mẫu 
08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

x  
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2. Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề đã được cấp 
(không áp dụng đối với trường hợp giấy phép hành 
nghề đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin 
về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ 
sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

 x 

 3. Tài liệu chứng minh đã cập nhật đủ kiến thức y 
khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy 
định của Bộ trưởng Bộ Y tế (không áp dụng đối với 
trường hợp kết quả cập nhật kiến thức y khoa liên tục 
đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở 
dữ liệu quốc gia về y tế); 

 x 

4. Giấy khám sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh có đủ điều kiện cấp (không áp dụng đối với 
trường hợp kết quả đánh giá năng lực đã được kết nối, 
chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về 
y tế) hoặc bản sao giấy phép lao động đối với trường 
hợp phải có giấy phép lao động theo quy định của Bộ 
luật Lao động 

x  

3.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ 

3.4 Thời gian xử lý 

 Kể từ khi nhận đủ hồ sơ đến ngày hết hạn ghi trên giấy phép hành 
nghề (tối thiểu 60 ngày) 

3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - 
Sở Y tế Hà Nội; địa chỉ: Số 4 Sơn Tây - Ba Đình - Hà Nội; 
- Cách 2: Địa chỉ tiếp nhận đối với các hồ sơ gửi qua bưu chính: Sở Y 
tế Hà Nội; Địa chỉ: Số 4 Sơn Tây - Ba Đình - Hà Nội . Điện thoại: 
0243.7343622; 

- Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành 
phố Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn); 
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Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Y tế Hà Nội 
hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

3.6 Phí 

  430.000 đồng 

3.7 Quy trình xử lý công việc 

3.7.1 
Đối với trường hợp có văn bằng chuyên môn được đào tạo trong 
nước (không phải xác minh) 

TT Trình tự Trách nhiệm 
Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc 
trực tuyến) Cá nhân 

Trong 
và ngoài 
giờ hành 

chính 

Theo mục 
3.2 

Bước 2 
Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy 
tiếp nhận, hẹn ngày 

Bộ phận 

 Một cửa 
01 ngày 

- Giấy tiếp 
nhận hồ sơ 
và hẹn trả 
kết quả; 

-Tin 
nhắn/Email 

gửi cho 
công dân 
trên hệ 

thống trực 
tuyến 

Bước 3 
Chuyển hồ sơ cho phòng 
chuyên môn 

Bộ phận  
Một cửa 

01 ngày 

- Thao tác 
trên máy 

tính; 

- Phiếu 
kiểm soát 
quá trình 
giải quyết 

hồ sơ 
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Bước 4 Phân công xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng Quản 
lý Hành nghề 

y dược  
tư nhân  

01 ngày 

- Thao tác 
trên  

máy tính; 

- Phiếu 
kiểm soát 
quá trình 
giải quyết 

hồ sơ 

Bước 5 

Thẩm định hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ không đạt: 
Chuyển về bộ phận 1 cửa để 
công dân bổ sung hồ sơ 

- Nếu hồ sơ đạt: Dự thảo 
Quyết định gia hạn Giấy phép 
hành nghề (Giấy phép hành 
nghề được gia hạn) 

Tổ thư ký 
(Chuyên viên 
phòng Quản 
lý Hành nghề 

y dược  
tư nhân) 

45 ngày 

- Mẫu 
phiếu từ 
chối tiếp 
nhận giải 

quyết 
 hồ sơ; 

- Dự thảo 
Quyết định 

gia hạn 
Giấy phép 
hành nghề 
(Giấy phép 
hành nghề 
được gia 

hạn) 

Bước 6 

Xét duyệt hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ chưa đạt: Ý kiến 
không đồng ý (có ý kiến cụ thể). 
- Nếu hồ sơ đạt: Ý kiến đồng ý 

Thành viên 

 tổ thư ký 
05 ngày 

Phiếu xét 
duyệt hồ 
sơ (Phiếu 

trình 

Tổ thư ký) 

Bước 7 

Xét duyệt hồ sơ: 
Chuyên viên hoàn thiện hồ sơ 
trình Lãnh đạo Phòng xét 
duyệt, ký nháy Bản giấy Dự 
thảo Giấy phép hành nghề 
(được gia hạn) 

Lãnh đạo và 
Chuyên viên 
phòng Quản 
lý Hành nghề 

y dược  
tư nhân  

04 ngày 

Dự thảo 
Giấy phép 
hành nghề 
(được gia 

hạn) 
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Bước 8 

Ký duyệt hồ sơ: 
Lãnh đạo Sở xét duyệt hồ sơ 
giấy do phòng chuyên môn 
trình, đồng thời phê duyệt hồ 
sơ trực tuyến: 
+ Ký duyệt bản giấy và duyệt 
đồng ý hồ sơ trực tuyến; 
+ Từ chối ký hồ sơ và phê 
duyệt từ chối hồ sơ trực tuyến 
trong trường hợp không đồng 
ý xét duyệt. 

Lãnh đạo Sở 01 ngày 

Giấy phép 
hành nghề 
(được gia 

hạn) 

Bước 9 Trả kết quả cho Cá nhân 
Bộ phận  
Một cửa 

01 ngày 

Giấy phép 
hành nghề 
(được gia 

hạn) 

Bước 10 

Thống kê và theo dõi 
- Hồ sơ Gia hạn giấy phép 
hành nghề trong giai đoạn 
chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 
đến thời điểm kiểm tra đánh 
giá năng lực hành nghề đối 
với các chức danh bác sỹ, y 
sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, 
cấp cứu viên ngoại viện, tâm 
lý lâm sàng được lưu 01 bộ tại 
bộ phận lưu trữ. 
- Chuyên viên Sở Y tế có 
trách nhiệm thống kê các 
thủ tục hành chính thực hiện 
tại đơn vị vào Sổ thống kê 
kết quả thực hiện thủ tục 
hành chính. 
- Định kỳ hàng quý báo cáo, 
thống kê danh sách gia hạn 
Giấy phép hành nghề cho Bộ 
Y tế. 

Chuyên viên 
Sở Y tế 

01 ngày 

- Giấy 
phép hành 
nghề (được 

gia hạn) 
(photo); 

- Hồ sơ 
gốc 

- Phiếu 
kiểm soát 
quá trình 
giải quyết 

hồ sơ; 
- Sổ theo 

dõi kết quả 
xử lý công 

việc 

- Sổ thống 
kê kết quả 
thực hiện 

thủ tục 
hành chính 
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3.7.2 
Đối với trường hợp cần xác minh việc cập nhật kiến thức y khoa 
liên tục của người hành nghề  

TT Trình tự Trách nhiệm 
Thời 
gian 

Biểu mẫu/ 
Kết quả 

Bước 1 
Nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc trực 
tuyến) Cá nhân 

Trong 
và ngoài 
giờ hành 

chính 

Theo mục 
3.2 

Bước 2 
Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy 
tiếp nhận, hẹn ngày 

Bộ phận  
Một cửa 

01 ngày 

- Giấy tiếp 
nhận hồ sơ 
và hẹn trả 
kết quả; 

-Tin 
nhắn/Email 

gửi cho 
công dân 
trên hệ 

thống trực 
tuyến 

Bước 3 
Chuyển hồ sơ cho phòng 
chuyên môn 

Bộ phận  
Một cửa 

1/2 ngày 

- Thao tác 
trên máy 

tính; 

- Phiếu 
kiểm soát 
quá trình 
giải quyết 

hồ sơ 

Bước 4 Phân công xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng Quản 
lý Hành nghề 

y dược  
tư nhân  

1/2 ngày 

- Thao tác 
trên máy 

tính; 

- Phiếu 
kiểm soát 
quá trình 
giải quyết 

hồ sơ 
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Bước 5 

Thẩm định hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ không đạt: 
Chuyển về bộ phận 1 cửa để 
công dân bổ sung hồ sơ 

- Nếu hồ sơ đạt (về điều kiện 
pháp lý): Ban hành văn bản 
xác minh gửi cho cơ quan có 
liên quan (Cục khảo thí...) để 
xác minh văn bằng chuyên 
môn hoặc thời gian thực hành 
của người hành nghề 

 

Tổ thư ký và 
Chuyên viên 
phòng Quản 
lý Hành nghề 

y dược  
tư nhân  

10 ngày 

- Mẫu 
phiếu từ 
chối tiếp 
nhận giải 

quyết 
 hồ sơ; 

- Kết quả 
xét duyệt; 
- Dự thảo 
Công văn; 
- Thông tin 
kết quả xét 
duyệt hồ 
sơ gửi 

công dân 
qua địa chỉ 

email 

 đăng ký 

Bước 6 

Lãnh đạo phòng xem xét hồ 
sơ, ký xác nhận, trình Lãnh 
đạo Sở ký Công văn gửi cơ 
quan có liên quan  

Lãnh đạo 
phòng Quản 
lý Hành nghề 

y dược  
tư nhân  

01 ngày 
Dự thảo 

Công văn 

Bước 7 
Lãnh đạo Sở xem xét, ký 
Công văn gửi cơ quan có 
liên quan 

Lãnh đạo Sở 01 ngày Công văn 

Bước 8 
Chuyển Công văn đến cơ 
quan có liên quan để xác minh 

Văn thư 01 ngày 
-Kết quả 
xét duyệt; 
- Công văn 

Lưu ý:   
- Thời gian xác minh không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính. 
- Thời gian giải quyết thủ tục hành chính tính từ thời điểm có kết quả 
xác minh. 
- Thời hạn cấp giấy phép hành nghề là 15 ngày kể từ ngày có kết quả 
xác minh. 
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Bước 9 

Căn cứ vào Công văn bản trả 
lời của cơ quan có liên quan, 
Chuyên viên hoàn thiện hồ 
sơ trình lãnh đạo phòng ký 
nháy Dự thảo Giấy phép 
hành nghề (được gia 
hạn)/Công văn từ chối. 
- Hồ sơ hợp lệ: Dự thảo Giấy 
phép hành ngh hành nghề 
(được gia hạn) 
- Hồ sơ không hợp lệ: Dự 
thảo Công văn từ chối và nêu 
rõ lý do 

Lãnh đạo và 
Chuyên viên 
phòng Quản 
lý Hành nghề 

y dược  
tư nhân  

12 ngày 

 

- Dự thảo 
Giấy phép 
hành nghề 
(được gia 

hạn) 
- Mẫu 

phiếu từ 
chối tiếp 
nhận giải 
quyết hồ 

sơ 

Bước 10 

Ký duyệt hồ sơ: 
Lãnh đạo Sở xét duyệt hồ sơ 
giấy do phòng chuyên môn 
trình, đồng thời phê duyệt hồ 
sơ trực tuyến: 
+ Ký duyệt bản giấy và duyệt 
đồng ý hồ sơ trực tuyến; 
+ Từ chối ký hồ sơ và phê 
duyệt từ chối hồ sơ trực tuyến 
trong trường hợp không đồng 
ý xét duyệt. 

Lãnh đạo Sở 01 ngày 

Giấy phép 
hành nghề 
(được gia 

hạn) 
 

Bước 11 Trả kết quả cho Cá nhân 
Bộ phận 

 Một cửa 
01 ngày 

Giấy phép 
hành nghề 
(được gia 

hạn) 
 

Bước 12 

Thống kê và theo dõi 
- Hồ sơ Gia hạn giấy phép 
hành nghề trong giai đoạn 
chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 
đến thời điểm kiểm tra đánh 
giá năng lực hành nghề đối 

Chuyên viên 
Sở Y tế 

01 ngày 

- Giấy 
phép hành 
nghề (được 

gia hạn) 
(photo); 

- Hồ sơ 
gốc 
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với các chức danh bác sỹ, y 
sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, 
cấp cứu viên ngoại viện, tâm 
lý lâm sàng được lưu 01 bộ tại 
bộ phận lưu trữ. 
- Chuyên viên Sở Y tế có 
trách nhiệm thống kê các 
thủ tục hành chính thực hiện 
tại đơn vị vào Sổ thống kê 
kết quả thực hiệnthủ tục 
hành chính. 

- Định kỳ hàng quý báo cáo, 
thống kê danh sách gia hạn 
Giấy phép hành nghề cho Bộ 
Y tế. 

- Phiếu 
kiểm soát 
quá trình 
giải quyết 

hồ sơ; 
- Sổ theo 

dõi kết quả 
xử lý  

công việc 

- Sổ thống 
kê kết quả 
thực hiện 

thủ tục 
hành chính 

4 BIỂU MẪU 

 

1. Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa 
bênh/Thừa nhận giấy phép hành nghề 

2. Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

3. Mẫu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

4. Mẫu Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc 

5. Mẫu Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

6. Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

7. Mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 
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Mẫu 08 - Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh/ Thừa 
nhận giấy phép hành nghề 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     ......11......., ngày…... tháng …. năm ....... 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  
Cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh/ 

Thừa nhận giấy phép hành nghề 
____________ 

Kính gửi: .....................12................................. 

 

Họ và tên: ………………………………………………………………………...                 
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………................ 
Địa chỉ cư trú:…………………………………………………………..………… 

Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá 
nhân/số hộ chiếu 13:.………………………………………………………………. 
Ngày cấp………….….Nơi cấp:………………..……………….…....................... 
Điện thoại: ...............................................  Email ( nếu có): …………………….. 
Là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 14:…………………….. 
Văn bằng chuyên môn:15 ………………………………………………………… 

Chức danh đề nghị cấp: 16....................................................................................... 

Trường hợp đề nghị cấp: 17 ..................................................................................... 

Phạm vi hành nghề đề nghị cấp: ............................................................................. 

                                           
11 Địa danh. 
12 Tên cơ quan cấp giấy phép hành nghề. 
13 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định 

danh cá nhân/số hộ chiếu còn hạn sử dụng. 
14 Ghi đúng tên trên giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang làm việc, trường hợp 

không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào ghi “Đang không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”. 
15 Ghi theo văn bằng đào tạo đã được cấp.  
16 Ghi theo một trong các chức danh chuyên môn quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh. 
17 Trường hợp đề nghị cấp: ghi rõ cấp mới, cấp lại, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh giấy phép hành nghề với 

từng trường hợp cụ thể theo quy định tại Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
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Số giấy phép hành nghề đã được cấp (nếu có):....................................................... 
Hồ sơ đề nghị …..……..……7……………….gồm các giấy tờ sau 18: 

(1)..……………………………………………….….…….…………………....... 
(2)………………………………………………………..……………………….. 
(3)………………………………………………….……………………………... 
..…………………………………………………………………………………... 
Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai ở trên là của tôi và hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của nội dung kê khai cũng như các 
giấy tờ trong bộ hồ sơ này. Kính đề nghị quý cơ quan xem xét và cấp giấy phép 
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho tôi. 

  NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

                                           
18 Phải liệt kê đầy đủ các giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo đơn. Các giấy tờ tài liệu phải đầy đủ và được sắp 

xếp theo thứ tự quy định tại Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
Ghi chú: Trường hợp thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, người thực hiện thủ tục hành chính chỉ cần kê khai các 
thông tin: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Số định danh cá nhân/Số căn cước công dân. Trường hợp thực hiện thủ tục 
hành chính bằng hồ sơ giấy người hành nghề cần kê khai đẩy đù các thông tin hành chính trong đơn. 
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23. Điều chỉnh giấy phép hành nghề trong giai đoạn chuyển tiếp đối với hồ 
sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng 
lực hành nghề đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng 
(QT-23) 

1 

Mục đích: 
Quy định về trình tự, thủ tục Điều chỉnh giấy phép hành nghề trong 
giai đoạn chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 
2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối với các 
chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng 
lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng. 

2 

Phạm vi: 
Áp dụng đối với cá nhân có nhu cầu Điều chỉnh giấy phép hành nghề 
trong giai đoạn chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 
năm 2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề đối 
với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh 
dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng . Cán bộ, 
công chức thuộc Sở Y tế Hà Nội. 

3 Nội dung quy trình 

3.1 Cơ sở pháp lý 

 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 
2. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

3. Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội. 

3.2 Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 
Bản 
sao 

Trường hợp 1: Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với trường 
hợp bổ sung thêm phạm vi hành nghề của chuyên khoa quy định tại điểm a, b 
khoản 1 Điều 135 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP:  

 
1. Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

x  
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2. Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề đã cấp (không 
áp dụng đối với trường hợp giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản 
lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ 
liệu quốc gia về y tế) hoặc chứng chỉ hành nghề được 
cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2024. 

 x 

 

3. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau 
(không áp dụng đối với trường hợp các giấy tờ này 
đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về 
quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở 
dữ liệu quốc gia về y tế): 
- Văn bằng đào tạo theo quy định tại điểm b, c, d, đ 
hoặc e khoản 1 Điều 127 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

- Chứng chỉ đào tạo chuyên khoa cơ bản theo quy định 
tại khoản 2 Điều 128 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

 x 

4. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn 
thành quá trình thực hành theo Mẫu 07 Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định (không áp dụng đối với 
trường hợp kết quả thực hành đã được kết nối, chia 
sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia 
về y tế) này đối với một trong các trường hợp sau: 
- Người hành nghề thuộc trường hợp quy định tại 
điểm b, c khoản 2 Điều 125 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP; 

- Người hành nghề thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 5, khoản 6 Điều 125 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP.  

x x 

Trường hợp 2: Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với trường 
hợp đã được cấp giấy phép hành nghề, trong phạm vi hành nghề đã có chuyên 
khoa nhưng đề nghị thay đổi chuyên khoa đã được cho phép hành nghề bằng 
chuyên khoa khác và không hành nghề theo chuyên khoa đã được cấp trong 
phạm vi hành nghề trước đó theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 135 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP:  
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1. Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

x  

2. Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề đã cấp (không 
áp dụng đối với trường hợp giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản 
lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ 
liệu quốc gia về y tế) hoặc chứng chỉ hành nghề được 
cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2024. 

 x 

3. Bản sao hợp lệ văn bằng đào tạo theo quy định tại 
điểm b, c, d, đ hoặc e khoản 1 Điều 127 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP (không áp dụng đối với trường hợp 
văn bằng đào tạo đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ 
thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 

 x 

4. Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy xác nhận hoàn 
thành quá trình thực hành theo Mẫu 07 Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (không 
áp dụng đối với trường hợp kết quả thực hành đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản 
lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ 
liệu quốc gia về y tế) đối với người hành nghề thuộc 
một trong các trường hợp sau: 
- Người hành nghề thuộc trường hợp quy định tại điểm 
c khoản 2 Điều 125 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

- Người hành nghề thuộc trường hợp quy định tại 
khoản 5 Điều 125 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP. 

x x 

Trường hợp 3: Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hành nghề đối với trường 
hợp đã được cấp giấy phép hành nghề và sau đó có thêm giấy chứng nhận người 
có bài thuốc gia truyền hoặc giấy chứng nhận người có phương pháp chữa bệnh 
gia truyền quy định tại điểm d khoản 1 Điều 135 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP: 

 1. Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP; 

x  
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 2. Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề đã cấp (không 
áp dụng đối với trường hợp giấy phép hành nghề đã 
được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản 
lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ 
liệu quốc gia về y tế) hoặc chứng chỉ hành nghề được 
cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2024; 

 x 

 3. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận người có bài 
thuốc gia truyền hoặc giấy chứng nhận người có 
phương pháp chữa bệnh gia truyền (không áp dụng 
đối với trường hợp các giấy chứng nhận này đã được 
kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế). 

 x 

3.3 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ 

3.4 Thời gian xử lý 

 - 13 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

- Trường hợp cần xác minh tài liệu có yếu tố nước ngoài trong hồ sơ 
đề nghị cấp giấy phép hành nghề thì thời hạn cấp giấy phép hành 
nghề là 13 ngày kể từ ngày có kết quả xác minh    

3.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 

- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - 
Sở Y tế Hà Nội; Địa chỉ: Số 4 Sơn Tây - Ba Đình - Hà Nội; 
- Cách 2: Địa chỉ tiếp nhận đối với các hồ sơ gửi qua bưu chính: Sở Y 
tế Hà Nội; địa chỉ: Số 4 Sơn Tây - Ba Đình - Hà Nội . Điện thoại: 
0243.7343622; 

- Cách 3: Nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến 
thành phố Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn); 
Trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Y tế Hà Nội 
hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

3.6 Phí 

  Phí (nếu có): 430.000 đồng  

3.7 Quy trình xử lý công việc 
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3.7.1 
Đối với trường hợp có văn bằng chuyên môn được đào tạo trong 
nước (không phải xác minh) 

TT Trình tự Trách nhiệm 
Thời 
gian 

Biểu mẫu/ 
Kết quả 

Bước 1 
Nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc 
trực tuyến) Cá nhân 

Trong 
và ngoài 

giờ 
hành 
chính 

Theo mục 
3.2 

Bước 2 
Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy 
tiếp nhận, hẹn ngày 

Bộ phận  
Một cửa 

01 ngày 

- Giấy tiếp 
nhận hồ sơ 
và hẹn trả 
kết quả; 

-Tin 
nhắn/Email 

gửi cho 
công dân 
trên hệ 

thống trực 
tuyến 

Bước 3 
Chuyển hồ sơ cho phòng 
chuyên môn 

Bộ phận  
Một cửa 

01 ngày 

- Thao tác 
trên máy 

tính; 
- Phiếu 

kiểm soát 
quá trình 
giải quyết 

hồ sơ 

Bước 4 Phân công xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng Quản 
lý Hành nghề 

y dược  
tư nhân  

01 ngày 

- Thao tác 
trên máy 

tính; 
- Phiếu 

kiểm soát 
quá trình 
giải quyết 

hồ sơ 



CÔNG BÁO HÀ NỘI/Số 156+157/Ngày 27-5-2024 49 

Bước 5 

Thẩm định hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ không đạt: 
Chuyển về bộ phận 1 cửa để 
công dân bổ sung hồ sơ 

- Nếu hồ sơ đạt: Chuyển hồ 
sơ cho Tổ thư ký xét duyệt 
hồ sơ 

Chuyên viên 
phòng Quản 
lý hành nghề 

y dược tư 
nhân  

05 ngày 

- Mẫu 
phiếu từ 
chối tiếp 
nhận giải 

quyết  
hồ sơ; 

- Thông tin 
kết quả 

thẩm định 
hồ sơ gửi 
công dân 

qua địa chỉ 
email  

đăng ký 

Bước 6 

Xét duyệt hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ chưa đạt: Ý 
kiến không đồng ý (có ý 
kiến cụ thể). 
- Nếu hồ sơ đạt: Ý kiến đồng ý 

Thành viên 

tổ thư ký 
01 ngày 

Phiếu xét 
duyệt hồ 
sơ (Phiếu 

trình 

Tổ thư ký) 

Bước 7 

Xét duyệt hồ sơ: 
Chuyên viên hoàn thiện hồ 
sơ trình Lãnh đạo Phòng xét 
duyệt, ký nháy Dự thảo Giấy 
phép hành nghề 

Lãnh đạo và 
Chuyên viên 
phòng Quản 
lý Hành nghề 

y dược  
tư nhân  

01 ngày 
Dự thảo 

Giấy phép 
hành nghề 

Bước 8 

Ký duyệt hồ sơ: 
Lãnh đạo Sở xét duyệt hồ sơ 
giấy do phòng chuyên môn 
trình, đồng thời phê duyệt hồ 
sơ trực tuyến: 
+ Ký duyệt bản giấy và duyệt 
đồng ý hồ sơ trực tuyến; 
+ Từ chối ký hồ sơ và phê 
duyệt từ chối hồ sơ trực 
tuyến trong trường hợp 
không đồng ý xét duyệt. 

Lãnh đạo Sở 01 ngày 
Dự thảo 

Giấy phép 
hành nghề 
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Bước 9 Trả kết quả cho Cá nhân 
Bộ phận  
Một cửa 

01 ngày 
Giấy phép 
hành nghề 

Bước 10 

Thống kê và theo dõi 
- Hồ sơ Điều chỉnh giấy phép 
hành nghề trong giai đoạn 
chuyển tiếp đối với hồ sơ 
nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 
2024 đến thời điểm kiểm tra 
đánh giá năng lực hành nghề 
đối với các chức danh bác sỹ, 
y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y, dinh dưỡng lâm 
sàng, cấp cứu viên ngoại 
viện, tâm lý lâm sàng được 
lưu 01 bộ tại bộ phận lưu trữ. 
- Chuyên viên Sở Y tế có 
trách nhiệm thống kê các 
thủ tục hành chính thực hiện 
tại đơn vị vào Sổ thống kê 
kết quả thực hiện thủ tục 
hành chính. 

- Định kỳ hàng quý báo cáo, 
thống kê danh sách Điều 
chỉnh giấy phép hành nghề 
trong giai đoạn chuyển tiếp 
đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 
tháng 01 năm 2024 đến thời 
điểm kiểm tra đánh giá năng 
lực hành nghề đối với các 
chức danh bác sỹ, y sỹ, điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, 
dinh dưỡng lâm sàng, cấp 
cứu viên ngoại viện, tâm lý 
lâm sàng cho Bộ Y tế. 

Chuyên viên 
Sở Y tế 

01 ngày 

- Giấy 
phép hành 

nghề 
(photo); 

-Hồ sơ gốc 

- Phiếu 
kiểm soát 
quá trình 
giải quyết 

hồ sơ; 
- Sổ theo 

dõi kết quả 
xử lý công 

việc 

- Sổ thống 
kê kết quả 
thực hiện 
thủ tục 

hành chính 

3.7.2 
Đối với trường hợp có văn bằng chuyên môn được đào tạo tại 
nước ngoài (phải xác minh) 
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TT Trình tự Trách nhiệm 
Thời 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết 

quả 

Bước 1 
Nộp hồ sơ (trực tiếp hoặc 
trực tuyến) Cá nhân 

Trong 
và ngoài 

giờ 
hành 
chính 

Theo mục 
3.2 

Bước 2 
Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy 
tiếp nhận, hẹn ngày 

Bộ phận 

 Một cửa 
01 ngày 

- Giấy tiếp 
nhận hồ sơ 
và hẹn trả 
kết quả; 

-Tin nhắn/ 
Email gửi 
cho công 
dân trên  

hệ thống 
trực tuyến 

Bước 3 
Chuyển hồ sơ cho phòng 
chuyên môn 

Bộ phận  
Một cửa 

1/2 ngày 

- Thao tác 
trên máy 

tính; 

- Phiếu 
kiểm soát 
quá trình 
giải quyết 

hồ sơ 

Bước 4 Phân công xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
phòng Quản 
lý Hành nghề 

y dược  
tư nhân  

1/2 ngày 

- Thao tác 
trên máy 

tính; 

- Phiếu 
kiểm soát 
quá trình 
giải quyết 

hồ sơ 
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Bước 5 

Thẩm định hồ sơ: 
- Nếu hồ sơ không đạt: 
Chuyển về bộ phận 1 cửa để 
công dân bổ sung hồ sơ 

- Nếu hồ sơ đạt (về điều kiện 
pháp lý): Ban hành văn bản 
xác minh gửi cho cơ quan có 
liên quan (Cục khảo thí...) để 
xác minh văn bằng chuyên 
môn hoặc thời gian thực hành 
của người hành nghề 

 

Tổ thư ký và 
Chuyên viên 
phòng Quản 
lý Hành nghề 

y dược  
tư nhân  

10 ngày 

- Mẫu 
phiếu từ 
chối tiếp 
nhận giải 

quyết  
hồ sơ; 

- Kết quả 
xét duyệt; 
- Dự thảo 
Công văn; 
- Thông tin 
kết quả xét 
duyệt hồ 

sơ gửi 
công dân 

qua địa chỉ 
email  

đăng ký 

Bước 6 

Lãnh đạo phòng xem xét hồ 
sơ, ký xác nhận, trình Lãnh 
đạo Sở ký Công văn gửi cơ 
quan có liên quan  

Lãnh đạo 
phòng Quản 
lý Hành nghề 

y dược  
tư nhân  

01 ngày 
Dự thảo 

Công văn 

Bước 7 
Lãnh đạo Sở xem xét, ký 
Công văn gửi cơ quan có 
liên quan 

Lãnh đạo Sở 01 ngày Công văn 

Bước 8 
Chuyển Công văn đến cơ 
quan có liên quan để xác minh 

Văn thư 01 ngày 
-Kết quả 
xét duyệt; 
- Công văn 

Lưu ý:  - Thời gian xác minh không tính vào thời gian giải quyết thủ tục 
hành chính. 

 - Thời gian giải quyết thủ tục hành chính tính từ thời điểm có kết quả 
xác minh. 
- Thời hạn cấp giấy phép hành nghề là 13 ngày kể từ ngày có kết quả 
xác minh. 
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Bước 9 

Căn cứ vào Công văn bản trả 
lời của cơ quan có liên quan, 
Chuyên viên hoàn thiện hồ sơ 
trình lãnh đạo phòng ký nháy 
Dự thảo Giấy phép hành nghề 
/Công văn từ chối. 
- Hồ sơ hợp lệ: Dự thảo Giấy 
phép hành nghề (được gia hạn) 
- Hồ sơ không hợp lệ: Dự 
thảo Công văn từ chối và nêu 
rõ lý do 

Lãnh đạo và 
Chuyên viên 
phòng Quản 
lý Hành nghề 

y dược  
tư nhân  

10 ngày 

 

- Dự thảo 
Giấy phép 
hành nghề  

- Mẫu 
phiếu từ 
chối tiếp 
nhận giải 

quyết  
hồ sơ 

Bước 10 

Ký duyệt hồ sơ: 
Lãnh đạo Sở xét duyệt hồ sơ 
giấy do phòng chuyên môn 
trình, đồng thời phê duyệt hồ 
sơ trực tuyến: 
+ Ký duyệt bản giấy và duyệt 
đồng ý hồ sơ trực tuyến; 
+ Từ chối ký hồ sơ và phê 
duyệt từ chối hồ sơ trực tuyến 
trong trường hợp không đồng 
ý xét duyệt. 

Lãnh đạo Sở 01 ngày 
Giấy phép 
hành nghề  

Bước 11 Trả kết quả cho Cá nhân 
Bộ phận  
Một cửa 

01 ngày 
Giấy phép 
hành nghề  

 

Bước 12 

Thống kê và theo dõi 
- Hồ sơ Điều chỉnh giấy phép 
hành nghề trong giai đoạn 
chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp 
từ ngày 01 tháng 01 năm 
2024 đến thời điểm kiểm tra 
đánh giá năng lực hành nghề 
đối với các chức danh bác sỹ, 
y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 
thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, 
cấp cứu viên ngoại viện, tâm 
lý lâm sàng được lưu 01 bộ 
tại bộ phận lưu trữ. 

Chuyên viên 
Sở Y tế 

01 ngày 

- Giấy 
phép hành 

nghề  
(photo); 

-Hồ sơ gốc 

- Phiếu 
kiểm soát 
quá trình 

giải quyết 
hồ sơ; 
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- Chuyên viên Sở Y tế có 
trách nhiệm thống kê các thủ 
tục hành chính thực hiện tại 
đơn vị vào Sổ thống kê kết 
quả thực hiện thủ tục hành 
chính. 

- Định kỳ hàng quý báo cáo, 
thống kê danh sách Điều 
chỉnh giấy phép hành nghề 
trong giai đoạn chuyển tiếp 
đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 
tháng 01 năm 2024 đến thời 
điểm kiểm tra đánh giá năng 
lực hành nghề đối với các 
chức danh bác sỹ, y sỹ, điều 
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, 
dinh dưỡng lâm sàng, cấp 
cứu viên ngoại viện, tâm lý 
lâm sàng cho Bộ Y tế. 

- Sổ theo 
dõi kết quả 

xử lý  
công việc 

- Sổ thống 
kê kết quả 
thực hiện 
thủ tục 

hành chính 

4 BIỂU MẪU 

 

1. Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa 
bệnh/Thừa nhận giấy phép hành nghề 

2. Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

3. Mẫu Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

4. Mẫu Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc 

5. Mẫu Sổ thống kê kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

6. Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

7. Mẫu Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả 
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Mẫu 08 - Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh/ 
Thừa nhận giấy phép hành nghề 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     ......19......., ngày…... tháng …. năm ....... 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  
Cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh/ 

Thừa nhận giấy phép hành nghề 
____________ 

Kính gửi: .....................20................................. 

 

Họ và tên: ………………………………………………………………………...                 

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………................ 

Địa chỉ cư trú:…………………………………………………………………….. 

Số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá 
nhân/số hộ chiếu 21:.………………………………………………………………. 

Ngày cấp………….….Nơi cấp:………………..……………….…....................... 

Điện thoại: ...............................................  Email ( nếu có): …………………….. 

Là người đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 22:…………………….. 

Văn bằng chuyên môn:23 ………………………………………………………… 

Chức danh đề nghị cấp: 24....................................................................................... 

Trường hợp đề nghị cấp: 25 ..................................................................................... 

                                           
19 Địa danh. 
20 Tên cơ quan cấp giấy phép hành nghề. 
21 Ghi một trong năm thông tin về số chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định 

danh cá nhân/số hộ chiếu còn hạn sử dụng. 
22 Ghi đúng tên trên giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang làm việc, trường hợp 

không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào ghi “Đang không làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”. 
23 Ghi theo văn bằng đào tạo đã được cấp.  
24 Ghi theo một trong các chức danh chuyên môn quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật Khám bệnh, 

chữa bệnh. 
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Phạm vi hành nghề đề nghị cấp: ............................................................................. 

Số giấy phép hành nghề đã được cấp (nếu có):....................................................... 

Hồ sơ đề nghị …..……..……7……………….gồm các giấy tờ sau 26: 

(1)..……………………………………………….….…….……………………... 

(2)………………………………………………………..……………………….. 

(3)………………………………………………….……………………………... 

..…………………………………………………………………………………... 

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai ở trên là của tôi và hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của nội dung kê khai cũng như các 
giấy tờ trong bộ hồ sơ này. Kính đề nghị quý cơ quan xem xét và cấp giấy phép 
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho tôi. 

 

  NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 

                                                                                                                                    
25 Trường hợp đề nghị cấp: ghi rõ cấp mới, cấp lại, cấp gia hạn, cấp điều chỉnh giấy phép hành nghề với 

từng trường hợp cụ thể theo quy định tại Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
26 Phải liệt kê đầy đủ các giấy tờ, tài liệu nộp kèm theo đơn. Các giấy tờ tài liệu phải đầy đủ và được sắp 

xếp theo thứ tự quy định tại Nghị định số ……/2023/NĐ-CP. 
Ghi chú: Trường hợp thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử, người thực hiện thủ tục hành chính chỉ cần kê khai các 
thông tin: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Số định danh cá nhân/Số căn cước công dân. Trường hợp thực hiện thủ tục 
hành chính bằng hồ sơ giấy người hành nghề cần kê khai đẩy đù các thông tin hành chính trong đơn. 
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Phụ lục I 

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 20 tháng  05  năm 2024 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

 

STT 

Thứ tự Quy trình nội bộ 
bị bãi bỏ tại Quyết định 

của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Tên Quy trình nội bộ 

Ghi chú 

1. 

QT-01 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp lần đầu chứng chỉ 
hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh đối với người 
Việt Nam thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

2. 

QT-02 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp bổ sung phạm vi hoạt 
động chuyên môn trong 
chứng chỉ hành nghề thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 
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STT 

Thứ tự Quy trình nội bộ 
bị bãi bỏ tại Quyết định 

của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Tên Quy trình nội bộ 

Ghi chú 

3. 

QT-03 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp thay đổi phạm vi hoạt 
động chuyên môn trong 
chứng chỉ hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

4. 

QT-04 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp điều chỉnh chứng chỉ 
hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh trong trường 
hợp đề nghị thay đổi họ và 
tên, ngày tháng năm sinh 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

5. 

QT-05 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp lại chứng chỉ hành 
nghề khám bệnh, chữa 
bệnh bị mất hoặc hư 
hỏng chứng chỉ hành 
nghề hoặc bị thu hồi 
chứng chỉ hành nghề theo 
quy định tại điểm a, b 
Khoản 1 Điều 29 Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 
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STT 

Thứ tự Quy trình nội bộ 
bị bãi bỏ tại Quyết định 

của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Tên Quy trình nội bộ 

Ghi chú 

6. 

QT-06 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp lại chứng chỉ hành 
nghề khám bệnh, chữa 
bệnh đối với người Việt 
Nam bị thu hồi chứng chỉ 
hành nghề theo quy định 
tại điểm c, d, đ, e và g 
Khoản 1 Điều 29 Luật 
Khám bệnh, chữa bệnh 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

7. 

QT-07 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
đối với bệnh viện thuộc Sở 
Y tế và áp dụng đối với 
trường hợp khi thay đổi 
hình thức tổ chức, chia 
tách, hợp nhất, sáp nhập 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

8. 

QT-08 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
đối với Phòng khám đa 
khoa thuộc thẩm quyền của 
Sở Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 
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STT 

Thứ tự Quy trình nội bộ 
bị bãi bỏ tại Quyết định 

của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Tên Quy trình nội bộ 

Ghi chú 

9. 

QT-09 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
đối với Phòng khám 
chuyên khoa thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

10. 

QT-12 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
đối với Nhà hộ sinh thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

11. 

QT-19 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
đối với trạm xá, trạm y tế 
cấp xã 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 
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STT 

Thứ tự Quy trình nội bộ 
bị bãi bỏ tại Quyết định 

của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Tên Quy trình nội bộ 

Ghi chú 

12. 

QT-20 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Công bố đủ điều kiện thực 
hiện khám sức khỏe cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền của Sở 
Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

13. 

QT-21 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khi thay đổi địa 
điểm thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

14. 

QT-22 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khi thay đổi tên 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc thẩm quyền của 
Sở Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 
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STT 

Thứ tự Quy trình nội bộ 
bị bãi bỏ tại Quyết định 

của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Tên Quy trình nội bộ 

Ghi chú 

15. 

QT-23 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Điều chỉnh giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh khi thay 
đổi quy mô giường bệnh 
hoặc cơ cấu tổ chức hoặc 
phạm vi hoạt động chuyên 
môn thuộc thẩm quyền của 
Sở Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

16. 

QT-24 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khi thay đổi 
người chịu trách nhiệm 
chuyên môn của cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền của Sở 
Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

17. 

QT-25 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp lại giấy phép hoạt 
động đối với cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế do 
bị mất hoặc hư hỏng hoặc 
bị thu hồi do cấp không 
đúng thẩm quyền 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 
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STT 

Thứ tự Quy trình nội bộ 
bị bãi bỏ tại Quyết định 

của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Tên Quy trình nội bộ 

Ghi chú 

18. 

QT-26 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cho phép người hành nghề 
được tiếp tục hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh sau 
khi bị đình chỉ hoạt động 
chuyên môn thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

19. 

QT-27 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cho phép cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh được tiếp 
tục hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh sau khi bị đình 
chỉ hoạt động chuyên môn 
thuộc thẩm quyền của Sở 
Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

20. 

QT-28 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
đối với cơ sở dịch vụ y tế 
thuộc thẩm quyền của Sở 
Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 
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STT 

Thứ tự Quy trình nội bộ 
bị bãi bỏ tại Quyết định 

của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Tên Quy trình nội bộ 

Ghi chú 

21. 

QT-33 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo đối với bệnh viện 
thuộc Sở Y tế, bệnh viện tư 
nhân hoặc thuộc các Bộ 
khác (trừ các bệnh viện 
thuộc Bộ Quốc phòng) và 
áp dụng đối với trường hợp 
khi thay đổi hình thức tổ 
chức, chia tách, họp nhất, 
sáp nhập 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

22. 

QT-34 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo đối với Phòng 
khám đa khoa thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

23. 

QT-35 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo đối với Phòng 
khám chuyên khoa thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 
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STT 

Thứ tự Quy trình nội bộ 
bị bãi bỏ tại Quyết định 

của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Tên Quy trình nội bộ 

Ghi chú 

24. 

QT-36 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo đối với Phòng 
Chẩn trị y học cổ truyền 
thuộc thẩm quyền của Sở 
Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

25. 

QT-37 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo đối với Nhà hộ 
sinh thuộc thẩm quyền của 
Sở Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

26. 

QT-38 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo đối với Phòng 
khám chẩn đoán hình ảnh 
thuộc thẩm quyền của Sở 
Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 
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STT 

Thứ tự Quy trình nội bộ 
bị bãi bỏ tại Quyết định 

của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Tên Quy trình nội bộ 

Ghi chú 

27. 

QT-39 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo đối với Phòng 
khám xét nghiệm thuộc 
thẩm quyền của Sở Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

28. 

QT-40 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo đối với cơ sở 
dịch vụ tiêm (chích), thay 
băng, đếm mạch, đo nhiệt 
độ, đo huyết áp thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

29. 

QT-41 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo đối với cơ sở 
dịch vụ làm răng giả  

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 
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STT 

Thứ tự Quy trình nội bộ 
bị bãi bỏ tại Quyết định 

của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Tên Quy trình nội bộ 

Ghi chú 

30. 

QT-42 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo đối với cơ sở 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
tại nhà 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

31. 

QT-43 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo đối với cơ sở 
dịch vụ kính thuốc 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

32. 

QT-44 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo đối với cơ sở 
dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận 
chuyển người bệnh 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 
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STT 

Thứ tự Quy trình nội bộ 
bị bãi bỏ tại Quyết định 

của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Tên Quy trình nội bộ 

Ghi chú 

33. 

QT-45 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo đối với trạm xá, 
trạm y tế cấp xã 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

34. 

QT-46 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền của Sở 
Y tế khi thay đổi địa điểm. 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

35. 

QT-47 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp giấy phép hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo đối với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền của Sở 
Y tế khi thay đổi tên cơ sở 
khám chữa bệnh 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 
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STT 

Thứ tự Quy trình nội bộ 
bị bãi bỏ tại Quyết định 

của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Tên Quy trình nội bộ 

Ghi chú 

36. 

 

QT-48 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cấp lại giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa 
bệnh nhân đạo đối với cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 
thuộc thẩm quyền của Sở 
Y tế do bị mất hoặc hư 
hỏng hoặc giấy phép bị thu 
hồi do cấp không đúng 
thẩm quyền 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

37. 

QT-49 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Điều chỉnh giấy phép hoạt 
động khám bệnh, chữa 
bệnh nhân đạo đối với cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Sở Y tế khi 
thay đổi quy mô giường 
bệnh hoặc cơ cấu tổ chức 
hoặc phạm vi hoạt động 
chuyên môn 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

38. 

QT-62 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cho phép cá nhân trong 
nước, nước ngoài tổ chức 
khám bệnh, chữa bệnh 
nhân đạo tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh trực thuộc 
Sở Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 
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STT 

Thứ tự Quy trình nội bộ 
bị bãi bỏ tại Quyết định 

của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Tên Quy trình nội bộ 

Ghi chú 

39. 

QT-63 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cho phép Đoàn khám 
bệnh, chữa bệnh trong 
nước tổ chức khám bệnh, 
chữa bệnh nhân đạo tại cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Sở Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

40. 

QT-64 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cho phép Đoàn khám 
bệnh, chữa bệnh nước 
ngoài tổ chức khám bệnh, 
chữa bệnh nhân đạo tại cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Sở Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

41. 

QT-65 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cho phép Đội khám bệnh, 
chữa bệnh chữ thập đỏ lưu 
động tổ chức khám bệnh, 
chữa bệnh nhân đạo tại cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 
trực thuộc Sở Y tế. 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 
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STT 

Thứ tự Quy trình nội bộ 
bị bãi bỏ tại Quyết định 

của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Tên Quy trình nội bộ 

Ghi chú 

42. 

QT-67 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Công bố cơ sở đủ điều kiện 
thực hiện khám sức khỏe 
lái xe thuộc thẩm quyền Sở 
Y tế  

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

43. 

QT-68 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cho phép áp dụng thí điểm 
kỹ thuật mới, phương pháp 
mới trong khám bệnh, chữa 
bệnh đối với kỹ thuật mới, 
phương pháp mới quy định 
tại Khoản 3 Điều 2 Thông 
tư số 07/2015/TT-
BYT thuộc thẩm quyền 
quản lý của Sở Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 

44. 

QT-69 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Cho phép áp dụng chính 
thức kỹ thuật mới, phương 
pháp mới trong khám 
bệnh, chữa bệnh thuộc 
thẩm quyền quản lý của Sở 
Y tế 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
159/QĐ-BYT 
ngày 
18/01/2024 và 
Quyết định số 
743/QĐ-BYT 
ngày 
29/03/2024 của 
Bộ Y tế 
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STT 

Thứ tự Quy trình nội bộ 
bị bãi bỏ tại Quyết định 

của Ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Tên Quy trình nội bộ 

Ghi chú 

45. 

QT-119 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Bổ sung phạm vi kinh 
doanh trong Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh thuốc đối với cơ sở 
bán buôn dược liệu 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
2229/QĐ-BYT 
ngày 
19/05/2023 của 
Bộ Y tế 

46. 

QT-120 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Bổ sung phạm vi kinh 
doanh trong Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh 
doanh thuốc đối với cơ sở 
bán lẻ dược liệu 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
2229/QĐ-BYT 
ngày 
19/05/2023 của 
Bộ Y tế 

47. 

QT-121 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Gia hạn giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh 
thuốc đối với cơ sở bán lẻ 
dược liệu 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
2229/QĐ-BYT 
ngày 
19/05/2023 của 
Bộ Y tế 

48. 

QT-122 tại Phụ lục 2 Kèm 
theo Quyết định số 
2854/QĐ-UBND ngày 
23/5/2023 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố 

Gia hạn giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh 
thuốc đối với cơ sở bán 
buôn dược liệu 

Cập nhật theo 
Quyết định số 
2229/QĐ-BYT 
ngày 
19/05/2023 của 
Bộ Y tế 
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